ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5- TRỪ CÁC SỐ THẬP PHÂN
Câu 1: Điền số thập phân thích hợp vào ô trống
Đổi : 4km546m = ………………..km
Câu 2:  Số nào là kết quả của phép tính: 36,6 +29,9 ?
65,5		56,5		66,5		65,15
Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống
34 x 0,001 = ……………
Câu 4:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
275,178 – 168,325 = ……………..
Câu 5: Điền số thập phân thích hợp vào ô trống
7km328m = ………………..km
Câu 6: Số nào là kết quả của phép tính: 34,25 + 67,84  ?
101,109		101,9		101,09		102,09
Câu 7:  Điền số thích hợp vào ô trống
0,46 x 1000 = …………….
Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống
309,75 – 276,42 = ……………
Câu 9:  Điền số thích hợp vào ô trống
62,4 x 100 = ……………
Câu 10:  Điền số thích hợp vào ô trống
3,87 x 0,01 = ……………
Câu 11:  Điền số thập phân thích hợp vào ô trống
2m45cm = ………………..m
Câu 12:  Điền số thích hợp vào ô trống
24,7 + 20,6 + 18,4 = ……………
Câu 13:  Điền số thập phân thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng
Tính:  208,75 – 196,89 = ………………
Câu 14: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
34,425  x 10 = ……………
Câu 15: Điền số thích hợp vào ô trống
4,58 x 0,1 = ……………
Câu 16:  Điền số thập phân thích hợp vào ô trống
7m 8dm = ………………..m
Câu 17:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
0,4 + 0,6 + 0,8 + 1,7 =…………….
Câu 18: Điền số thích hợp vào ô trống
148,56  x 10  = ……………
Câu 19: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
157,65 – 24,87 = …………
Câu 20: Chọn đáp án đúng cho phép tính:
 21,7 x 0,56 = ?
1,2152		12, 152		121,52
Câu 21: Đổi : 42dm80mm = 42,08dm
Kết quả trên đúng hay sai?
Sai		đúng
Câu 22: Phép tính dưới đây đúng hay sai?
56,84 + 132 = 70,04
Sai		Đúng
Câu 23: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
“Một kho chứa hàng một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí.
· Người thủ kho nói: “ Trong kho đang có 4,8 tấn gạo”
· Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 0,92 tấn”
Hỏi sau khi xuất kho thì trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Trả lời:
Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là : ………….tấn
Câu 24: Bạn hãy chọn đáp án đúng
0,275 x 140 = ………..
38,05		3,850		38,5
Câu 25: Bạn hãy chọn đáp án đúng
7,24 x 0,125 = ……….
9,05		9,005		0,905
Câu 26: Đổi: 12m 54cm = 12,54dm
Kết quả trên đúng hay sai?
Sai		Đúng 
Câu 27: Phép tính dưới đây đúng hay sai?
72,75 + 68 = 140,75
Sai		Đúng
Câu 28: Điền số thích hợp vào chỗ trống
“Một kho chứa hàng một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí.
· Người thủ kho nói: “ Trong kho đang có 6,4 tấn gạo”
· Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 1,52 tấn”
Hỏi sau khi xuất kho thì trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Trả lời:
Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là : ………….tấn
Câu 29: Bạn hãy chọn đáp án đúng 
0,274 x 120 = ………
328,8		32,88		3,288
Câu 30: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống
Tính: 0,924 x 0,25 = ………….
23,1			0,231			2,31
Câu 31: Đổi: 5km672m = 5,672km
Kết quả trên đúng hay sai?
Sai		Đúng
Câu 32: Phép tính dưới đây đúng hay sai?
6,78 + 12,4 = 8,02
Sai		Đúng
Câu 33: Bạn hãy chọn đáp án đúng
0,125 x 80 = ……..
10		100		1000
Câu 34: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Cho hai số thập phân 196,2 và 204,01
Hiệu hai số đó là ……………….
Câu 35: Bạn hãy chọn đáp án đúng
2,64 x 0,15 = ………..
39,6			0,396			3,96
Câu 36: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
Tích của 34,8 và số lớn nhất có một chữ số là ………….
(nhập kết quả dưới dạng  gọn nhất)
Câu 37: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống
Nếu cho số bị trừ là 143,75, số trừ là 50,83 thì hiệu là ………….
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
Câu 38: Bạn hãy chọn đáp án đúng 
Một hình chữ nhật có chiều dài 15,6cm, chiều rộng bằng   chiều dài. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?
81,12cm2		67,54cm2		79,42cm2		60,2cm2
Câu 39: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Cho x – 15,3 = 82,1 + 27,8
Giá trị của x là:
72,8		57,3			125,2		94,6
Câu 40: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Cho x thỏa mãn: 
(x -2,6) + (x – 0,6) + (x – 4,6) + (x – 7,4) + (x -5,4) + (x + 10,6) = 44
Giá trị của x là: 
9		9,5		8,8		8
Câu 41: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Cho x thỏa mãn:  x – 6,365 = 23,89
Giá trị của x là:
8,754			17,525		30,255
Câu 42: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
4dm 15mm = …………….dm
4m 7dm = ……………….m
5km 143m = ………………km
Câu 43: Điền số thích hợp vào ô trống
Để lát kín một căn phòng có chiều rộng 4m, chiều dái gấp 1,2 lần chiều rộng ta cần dùng bao nhiêu viên gạch hình vuông có độ dài cạnh là 40cm
Trả lời: ………………..
Câu 44: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Một mảnh vải bị cắt làm hai đoạn. Biết rằng đoạn thứ nhất dài gấp 2,1 lần đoạn thứ hai và đoạn thứ hai dài 1,8m. Hỏi mảnh vải ban đầu dài bao nhiêu mét?
5,68m		5,58m			5,48m		5,25m
Câu 45: Điền số thích hợp vào ô trống
73dm4cm = …………………..m
Câu 46: Tìm x biết:
x – 7,8 = 32,6
trả lời: Giá trị của x là
103,4			40,4		39,4
Câu 47: Bạn hãy chọn đáp án đúng
x là số tự nhiên có một chữ số thỏa mãn: 
19,29 – 3,21 <  + 12,65 < 21,56 – 5,46
3		2		4		5
Câu 48: Điền số thích hợp vào ô trống
Có bốn bao tải được xếp lên giá theo thứ tự tăng dần về cân nặng. Biết rằng bao tải đầu tiên nặng 2,35kg và bắt đầu từ bao tải thứ hai, bao tải xếp sau nặng gấp 3 lần bao tải xếp trước. Hỏi bao tải cuối cùng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: …………………..kg
Câu 49: Điền số thích hợp vào ô trống
257cm = …………………..m
Câu 50: Bạn hãy chọn đáp án đúng
Một hình vuông có cạnh là a. Sau khi tăng độ dài cạnh lên 1,2 lần thì nhận xét nào sau đây là đúng?
Diện tích tăng thêm 1,44 đơn vị diện tích
Diện tích tăng lên 1,44 lần
Diện tích tăng lên 1,2 lần 
Diện tích tăng lên 2,4 lần 
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